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PHỤ LỤC 3 

 RÀ SOÁT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA, NGHỊ ĐỊNH SỐ 

132/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 142/BC-BTP, ngày 25/5/2015 của Bộ Tư pháp) 
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1 Luật 

Chất 

lượng sản 

phẩm 

hàng hóa 

01/7/2008         

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa  

   Đb K1 

Đ5 

1. Chính phủ quy định cụ thể 

việc ban hành Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa nhóm 2 

  1. Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng 

hóa 

Có hiệu lực 

sau 15 ngày 

kể từ ngày 

đăng công 

báo 

  

Đ50 2. Tiêu chuẩn, chế độ và việc 

bổ nhiệm kiểm soát viên chất 

lượng do Chính phủ quy định 

  Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP  

   

K3 Đ52 3. Chính phủ quy định cụ thể về 

tổ chức và hoạt động của thanh 

tra chuyên ngành về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

  2. Nghị định số 

213/2013/NĐ-CP ngày 

20/12/2013 quy định về 

tổ chức và hoạt động 

10/02/2014   
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K3 Đ66 4. Chính phủ quy định cụ thể về 

hành vi, hình thức và mức xử 

phạt các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực sản phẩm, 

hàng hóa và cách xác định giá 

trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm 

  3. Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt 

động thương mại sản 

xuất buôn bán hàng giả 

hàng cấm và  bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 

dùng  

01/11/2014   

Đ71 Chính phủ, các cơ quan được 

Chính phủ phân công, phân cấp 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành khoản 1 Điều 5, khoản 

2 Điều 7, Điều 24, Điều 25, 

Điều 30, Điều 36, Điều 40, 

Điều 45, khoản 2 Điều 50, Điều 

52, Điều 61, Điều 62, Điều 66, 

khoản 4 và khoản 5 Điều 68, 

Điều 69, Điều 70 

      

Thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

K3 Đ18 5. Người tiêu dùng tuân thủ quy 

định về kiểm định chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trong quá 

BNN  4. Thông tư số 

32/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 17/06/2010 quy 

02/8/2010   
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 5. Thông tư số 

55/2012/TT-BNNPTNT  

ngày 31/10/2012 hướng 

dẫn thủ tục chỉ định tổ 

chức chứng nhận hợp 

quy và công bố hợp quy 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

15/12/2015   

K4 Đ27 6. Việc miễn, kiểm tra chất 

lượng đối với sản phẩm, hàng 

hóa đã được chứng nhận hợp 

chuẩn, chứng nhận hợp quy, 

công bố hợp chuẩn, công bố 

hợp quy, chứng nhận đã áp 

dụng các hệ thống quản lý tiên 

tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, 

tiêu chuẩn khu vực được thực 

hiện theo quy định của Bộ quản 

BNN    Chưa ban hành  
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   K2 Đ28 7. Việc bảo đảm chất lượng sản 

phẩm sản xuất, kinh doanh nhỏ 

lẻ trước khi đưa ra thị trường 

được thực hiện theo quy định 

của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

BNN  6. Thông tư số 

05/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 22/01/2010 hướng 

dẫn việc kiểm tra, giám 

sát vệ sinh an toàn thực 

phẩm nông sản trước 

khi đưa ra thị trường 

08/3/2010   

   K2 Đ35 8. Căn cứ quy định tại khoản 1 

Điều này, Bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu thuộc 

phạm vi được phân công quản 

lý quy định tại khoản 5 Điều 

68, khoản 4 Điều 69 và khoản 2 

Điều 70 của Luật này 

BYT  7. Thông tư số 

05/2007/TT-BYT ngày 

07/3/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng 

dẫn về điều kiện và thủ 

tục chỉ định tổ chức 

thực hiện kiểm tra nhà 

nước về chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

nhập khẩu 

Có hiệu lực 

thi hành sau 

15 ngày kể 

từ ngày đăng 

công báo  

  

BNN  8. Thông tư số 

13/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 16/3/2011 hướng 

dẫn việc kiểm tra an 

toàn thực phẩm hàng 

hóa có nguồn gốc thực 

vật nhập khẩu 

01/7/2011  Được 

thay 

thế bởi 

Thông 

tư số 

12/201

5/TT-
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 Đd K3 

Đ22  
1. Bộ Khoa học và Công nghệ 

phối hợp với các Bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực xây dựng và 

trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan kiểm tra quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này và cơ quan kiểm tra chất 

lượng sản phẩm hàng hóa ở địa 

phương trong việc kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc phạm vi được phân công 

với các cơ quan thanh tra, cơ 

quan hải quan, công an, quản lý 

thị trường 

  1. Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ số 

36/2010/QĐ-TTg ngày 

15/4/2010 ban hành 

“Quy chế phối hợp 

kiểm tra chất lượng 

 sản phẩm, hàng hoá” 

 

07/6/2010   

 K3 Đ3 
2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

ban hành Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm 

vi ngành, lĩnh vực được phân 

công quản lý  

BNN  2. Thông tư số: 

50/2009/TT-BNNPTNT 

ngày 18/8/2009 ban 

hành Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

13/10/2009   
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3. Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định yêu cầu, trình tự, thủ 

tục đăng ký lĩnh vực hoạt động 

của các tổ chức đánh giá sự phù 

hợp 

BKHCN  3. Thông tư số 

08/2009/TT-BKHCN 

ngày 08/4/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn 

yêu cầu, trình tự, thủ tục 

đăng ký lĩnh vực hoạt 

động đánh giá sự phù 

hợp 

23/4/2009   

 


